
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

Bản án số: 10/2024/HNGĐ-PT 

Ngày: 16-7-2024 

V/v: Ly hôn; Tranh chấp nuôi con 

khi ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN        

-    n  p  n       n    t    p  c t  m   m c   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Dịu 

Các Thẩm phán:  Bà Ngô Thị Trang 

 Bà Phạm Thị Anh Trang 

-   ư ký p  ên tòa: Bà V  Thị Hải Thu - Th     T a án nh n d n t nh Ninh 

Thu n 
 

-     d  n    n    m s t n  n d n t n    n    u n  Bà Huỳnh Thị Hồng 
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Ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở T a án nh n d n t nh Ninh Thu n xét 

xử phúc thẩm công  hai vụ án hôn nh n gia đình thụ l  số 07/2024/TLPT-HNGĐ 

ngày 27 tháng 5 năm 2024 về việc “Ly hôn; Tranh chấp nuôi con khi ly hôn”. 

Do bản án hôn nh n gia đình số 08/2024/HNGĐ-ST ngày 22 tháng 3 năm 

2024 của T a án nh n d n huyện N, t nh Ninh Thu n bị  háng cáo  

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số 09/2024/QĐ-PT ngày 04 tháng 7 

năm 2024 giữa các đ ơng sự:  

1.   uyên  ơn  Bà V ơng Thúy V, sinh năm: 1985; 

Địa ch : Thôn T, xã Q, huyện N, t nh Ninh Thu n. 

Chỗ ở hiện nay: Khu phố H, thị trấn T, huyện N, t nh Ninh Thu n. 

2. Bị  ơn  Ông Nguyễn Tiến D, sinh năm: 1972  
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Địa ch : Thôn T, xã Q, huyện N, t nh Ninh Thu n. 

3.   ườ  k  n  c o  Ông Nguyễn Tiến D.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

     ơn k ở  k  n n  y 30/9/2023 v  tron  qu  trìn  t am   a tố tụn , n uyên 

 ơn b   ươn     y   trình bày: 

Về quan hệ hôn nh n: Bà và ông Nguyễn Tiến D sau một thời gian tìm hiểu 

đã tự nguyện tiến đến hôn nh n và đăng     ết hôn tại Ủy ban nh n d n xã Q, 

huyện N, t nh Ninh Thu n, theo Giấy chứng nh n  ết số: 01 ngày 02/01/2014  Sau 

một thời gian chung sống, vợ chồng phát sinh m u thuẫn  Nguyên nh n: Bất đồng 

quan điểm  hông có tiếng nói chung, m u thuẫn  éo dài từ đó cho đến nay,  hông 

c n quan t m lẫn nhau, hai ng ời  hông c n sống chung, tình cảm vợ chồng  hông 

c n, m u thuẫn đã trầm trọng nên bà xin ly hôn với ông Nguyễn Tiến D. 

Về con chung: Bà và ông D có 01 con chung là Nguyễn Nữ Thanh T, sinh 

ngày 22/10/2014  Tr ờng hợp đ ợc T a án giải quyết ly hôn, bà yêu cầu đ ợc nuôi 

d ỡng cháu T và  hông yêu cầu ông D cấp d ỡng nuôi con chung  Hiện bà là giáo 

viên, l ơng hàng tháng 9 000 000 đồng/tháng, có đủ  hả năng chăm sóc, nuôi 

d ỡng cháu  

Về tài sản chung, nợ chung: Hai ng ời đã thỏa thu n chia,  hông yêu cầu 

T a án giải quyết  

    c c b ên bản lấy lờ  k a  v  t   p  ên tòa, bị  ơn ôn  Nguyễn   ến D 

trình bày: 

Ông thống nhất với toàn bộ lời trình bày của bà V về quan hệ hôn nh n, về 

con chung và về tài sản chung, tuy nhiên ông  hông đồng   về nguyên nh n m u 

thuẫn vợ chồng   

Ông thừa nh n trong thời gian ông và bà V chung sống có phát sinh m u 

thuẫn nh ng  hông đáng  ể, nguyên nh n là bà V  hông sinh con thứ hai cho ông, 

 hông tôn trọng chồng nh  tiên l ơng hàng năm  hông báo, đi đ u làm gì c ng 

 hông cho ông biết, th ờng xuyên hay đi sớm về muộn, ít quan t m gia đình, 

 hông tham gia các hoạt động tôn giáo mà cam  ết tr ớc  hi lấy chồng, bản th n 

ông  hông vi phạm gì lớn về chuyện gia đình nên ông  hông đồng   ly hôn  Hơn 

nữa, nguyên nh n bà V đ a ra  hông thuyết phục và bà V ch a biết lỗi sai của 
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mình.  

Tr ờng hợp T a án vẫn chấp nh n yêu cầu ly hôn của bà V thì ông xin đ ợc 

nuôi cháu T và yêu cầu bà V cấp d ỡng nuôi con chung hàng tháng 30% l ơng và 

thu nh p ngoài l ơng của bà V  Hiện nay, ông làm nghề tự do, mỗi tháng thu nh p 

bình qu n 7 000 000 đồng/tháng  

Tại bản án hôn nh n gia đình số 08/2024/HNGĐ-ST ngày 22/3/2024 của 

T a án nh n d n huyện N đã quyết định: 

Căn cứ vào  hoản 1 Điều 28, điểm a  hoản 1 Điều 35, a  hoản 1 39,  hoản 

4 Điều 147, Điều 271, 273 và 483 của Bộ lu t Tố tụng d n sự;  hoản 1 Điều 56, 

 hoản 2 Điều 81, 82 và 83 của Lu t Hôn nh n và Gia đình; Điều 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a án; 

Tuyên xử: 

1  Về quan hệ hôn nh n: Chấp nh n yêu cầu  hởi  iện của bà V ơng Thúy 

V. Bà V ơng Thúy V đ ợc ly hôn ông Nguyễn Tiến D.  

2  Về con chung: Giao cho bà V ơng Thúy V là ng ời trực tiếp nuôi d ỡng 

01 con chung, tên là: Nguyễn Nữ Thanh T, sinh ngày 22/10/2014. 

3. Ông Nguyễn Tiến D  hông có nghĩa vụ cấp d ỡng nuôi con chung vì bà 

V ơng Thúy V  hông yêu cầu   

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền, nghĩa vụ của các bên thi hành 

án và quyền kháng cáo của đ ơng sự. 

Ngày 05/4/2024, ông D kháng cáo bản án sơ thẩm số 08/2024/HNGĐ-ST 

ngày 22/3/2024 của T a án nh n d n huyện N với nội dung: Ông D  hông đồng ý 

ly hôn với bà V  Tr ờng hợp Tòa án cấp phúc thẩm vẫn chấp nh n yêu cầu xin ly 

hôn của bà V thì đề nghị giao con chung là Nguyễn Nữ Thanh T cho ông trực tiếp 

chăm sóc, nuôi d ỡng và yêu cầu bà V cấp d ỡng nuôi con chung là 4.000.000 

đồng/tháng. 

Tại phiên t a phúc thẩm, đại diện Viện  iểm sát nh n d n t nh Ninh Thu n 

phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: 
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Về tố tụng: Thẩm phán, Th    , Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy 

định của Bộ lu t tố tụng d n sự  Nguyên đơn, bị đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của mình   

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và phần 

tranh lu n tại phiên t a của các bên đ ơng sự, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng 

 hoản 1 Điều 308 Bộ lu t tố tụng d n sự, bác toàn bộ  háng cáo của ông D  Giữ 

nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Tại phiên t a phúc thẩm, nguyên đơn  hông rút đơn  hởi  iện, bị đơn  hông 

rút hoặc thay đổi, bổ sung nội dung  háng cáo  Các đ ơng sự  hông thỏa thu n 

đ ợc với nhau về việc giải quyết vụ án  Đơn  háng cáo của bị đơn c n trong hạn 

lu t định và hợp lệ nên đ ợc xem xét, giải quyết  

[2] Về quan hệ tranh chấp: T a án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp 

“Ly hôn; Tranh chấp nuôi con khi ly hôn” là có cơ sở và đúng pháp lu t   

[3] Xét các yêu cầu  háng cáo của ông D, nh n thấy: 

[4] Về quan hệ hôn nh n: Tại cấp sơ thẩm, bà V cho biết nguyên nh n m u 

thuẫn vợ chồng là do bà và ông D th ờng xuyên bất đồng quan điểm,  hông có 

tiếng nói chung, ông D muốn  iểm soát thời gian đi làm của bà và  iểm soát  inh 

tế, tài sản gia đình, vợ chồng nhiều lần xúc phạm danh dự, nh n phẩm của nhau; về 

phía ông D, c ng thừa nh n vợ chồng có nhiều m u thuẫn nh ng cho rằng nguyên 

nh n xuất phát từ phía bà V do bà V  hông sinh con thứ hai cho ông,  hông tôn 

trọng ông, đi đ u làm gì c ng  hông cho ông biết, th ờng xuyên đi sớm về muộn, 

ít quan t m gia đình,  hông tham gia các hoạt động tôn giáo nh  bà V đã cam  ết 

tr ớc  hi lấy chồng  Tại phiên t a, các đ ơng sự đều xác nh n những nguyên nh n 

m u thuẫn nêu trên là đúng sự th t, vì v y, căn cứ vào lời  hai của các bên, có căn 

cứ để xác định đời sống hôn nh n giữa bà V, ông D có m u thuẫn và đã l m vào 

tình trạng trầm trọng,  hông thể  hắc phục; thực tế, bà V, ông D c ng  hông c n 

sống chung từ  hoảng tháng 9/2023 đến nay  Nh  v y, T a án cấp sơ thẩm chấp 

nh n yêu cầu xin ly hôn của bà V là có căn cứ, đúng pháp lu t   
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[5] Tại phiên t a phúc thẩm, ông D cho rằng m u thuẫn vợ chồng ch a đến 

mức trầm trọng và vẫn có thể hàn gắn đ ợc, tuy nhiên, ông D  hông đ a ra đ ợc 

chứng cứ chứng minh  ể từ thời điểm vợ chồng ly th n cho đến nay, ông D đã có 

những hành động hoặc ph ơng thức để hàn gắn quan hệ hôn nh n của cả hai, vì 

v y,  háng cáo  hông đồng   ly hôn của ông D  hông đ ợc chấp nh n  

[6] Về con chung: Vợ chồng ông D bà V có 01 con chung - tên Nguyễn Nữ 

Thanh T (10 tuổi)  Cả ông D và bà V đều có nguyện vọng đ ợc trực tiếp nuôi 

d ỡng con chung. Xét thấy, hiện nay, ông D, bà V đều có nghề nghiệp và thu nh p 

ổn định nên đủ đảm bảo điều  iện v t chất để nuôi d ỡng cháu T, tuy nhiên, cháu 

T là con gái, lại có nguyện vọng đ ợc ở với mẹ và bản th n bà V là giáo viên, sẽ 

có điều  iện tốt hơn trong việc nuôi dạy, giáo dục cháu T, vì v y T a án cấp sơ 

thẩm giao cháu T cho bà V trực tiếp nuôi d ỡng là phù hợp  Do đó,  háng cáo yêu 

cầu đ ợc trực tiếp nuôi d ỡng cháu T của ông D c ng  hông đ ợc chấp nh n  

[7] Từ những ph n tích, đánh giá chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử bác 

toàn bộ  háng cáo của ông D  Chấp nh n    iến của đại diện Viện  iểm sát tham 

gia phiên t a  Giữ nguyên bản án sơ thẩm  

[8] Về án phí: Do  háng cáo của ông D  hông đ ợc chấp nh n nên ông D 

phải chịu 300 000 đồng án phí d n sự phúc thẩm nh ng đ ợc  hấu trừ vào 300 000 

đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí T a án số 

0002020 ngày 15/4/2024 của Chi cục Thi hành án d n sự huyện N. Ông D đã nộp 

đủ án phí d n sự phúc thẩm  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 1 Điều 308 Bộ lu t tố tụng d n sự;  

Bác toàn bộ  háng cáo của ông Nguyễn Tiến D.  

Giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm số 08/2024/HNGĐ-ST ngày 

22/3/2024 của T a án nh n d n huyện N. 

Căn cứ vào  hoản 1 Điều 28, điểm a  hoản 1 Điều 35, a  hoản 1 39,  hoản 

4 Điều 147, Điều 271, 273 và 483 Bộ lu t Tố tụng d n sự;  hoản 1 Điều 56,  hoản 

2 Điều 81, 82 và 83 Lu t Hôn nh n và Gia đình năm 2014; Các điều 27, 29 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ Quốc hội 
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quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a 

án; 

Tuyên xử: 

1. Về quan hệ hôn nh n: Chấp nh n yêu cầu  hởi  iện của bà V ơng Thúy 

V. Bà V ơng Thúy V đ ợc ly hôn ông Nguyễn Tiến D.  

2. Về con chung: 

2.1. Giao con chung Nguyễn Nữ Thanh T, sinh ngày 22/10/2014 cho bà 

V ơng Thúy V trực tiếp chăm sóc, nuôi d ỡng  

2.2. Ông Nguyễn Tiến D  hông phải cấp d ỡng nuôi con chung do bà 

V ơng Thúy V  hông yêu cầu   

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng 

việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án 

hạn chế quyền thăm nom con của người đó. 

3. Về án phí: 

3.1. Bà V ơng Thúy V phải chịu 300 000 đồng án phí d n sự sơ thẩm, 

nh ng đ ợc  hấu trừ số tiền 300 000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) đã nộp tạm ứng án 

phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí T a án số 0001300 ngày 02/11/2023 

(do bà Lê Thị Hồng L nộp thay) tại Chi cục Thi hành án d n sự huyện N, t nh Ninh 

Thu n  Bà V đã nộp đủ án phí d n sự sơ thẩm  

3.2. Ông Nguyễn Tiến D phải chịu 300 000 đồng án phí d n sự phúc thẩm, 

nh ng đ ợc  hấu trừ vào 300 000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí T a án số 0002020 ngày 15/4/2024 của Chi cục Thi hành án 

d n sự huyện N, t nh Ninh Thu n. Ông D đã nộp đủ án phí d n sự phúc thẩm  

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án và người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành 

án dân sự. 
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Án xử công  hai phúc thẩm, có hiệu lực pháp lu t  ể từ ngày tuyên án (ngày 

16/7/2024)./.  

 

 

 

 

 

 

 

  ơ  n  n  

- Đ ơng sự (2); 

- VKSND t nh Ninh Thu n (1); 

- Chi cục THADS huyện N (1); 

- TAND huyện N (1); 

- UBND xã Q (GCNKH số: 01, ngày 

02/01/2014) (1); 

-  Ph ng KTNV THA (1); 

- L u hồ sơ, án văn, HC-TP (3). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

  

( ã ký v    n  dấu) 

  

 

 

Trần Thị Dịu 


